
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 04/7/2025
H29.109-

250602-0096

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CAFÉ KATINAT NHÀ GA T3 

SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN 

SƠN NHẤT - CÔNG TY CỔ 

PHẦN CAFÉ KATINAT

T3 – DA103, Nhà ga T3 

– Sân bay Quốc tế Tân 

Sơn Nhất, Số 45 đường 

Trường Sơn, Phường 02, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống – Loại hình 

cửa hàng đồ uống 

giải khát, thức ăn 

nhanh 

24/6/2025 22/07/2025

2 04/7/2025
H29.109-

250613-0145

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 15 

– CÔNG TY TNHH EAST-

WEST RESTAURANT 

CONCEPTS

T3-DD114, Tầng 1, Nhà 

ga T3 – Cảng hàng 

không quốc tế Tân Sơn 

Nhất, 58 Trường Sơn, 

Phường 12, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống ( Cửa hàng )
24/6/2025 22/07/2025

3 04/7/2025
H29.109-

250616-0359

HỘ KINH DOANH HACHI 

NOODLE HOUSE

54 Cửu Long, Phường 2, 

Quận Tân Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

4 04/7/2025
H29.109-

250609-0182

CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI 

SẢN

1F Nguyễn Sỹ Sách, 

Phường 15, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh thủy hải 

sản; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

24/6/2025 22/07/2025

5 04/7/2025
H29.109-

250623-0466

HỘ KINH DOANH BÒ NÉ 3 

ANH EM 1

32 Tân Quý, Phường 

Tân Quý, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

6 04/7/2025
H29.109-

250630-0149

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NGUYỄN MINH HOÀNG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN EL 

FLAMICO

37/13 Nguyễn Minh 

Hoàng, Phường 12, 

Quận Tân Bình

Cắt, đóng gói thịt; 

đóng gói rau củ quả
01/07/2025 16/07/2025

7 04/7/2025
H29.109-

250619-0492

HỘ KINH DOANH PHỞ HÀ 

NỘI THANH ĐẠT

118 Đường số 9, Phường 

Tân Phú, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/6/2025 21/07/2025

8 04/7/2025
H29.109-

250620-0080

HỘ KINH DOANH CỬA 

HÀNG CHÁO PANDA PHÚ 

THUẬN

92A22 KDC Savimex, tổ 

27, KP3, Phường Phú 

Thuận, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/6/2025 21/07/2025

9 04/7/2025
H29.109-

250616-0015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

Tầng 1, G.1.05 - Khối G, 

thuộc khu nhà ở xã 

Phước Kiển (lô G và lô 

E) tại ấp 5, xã Phước 

Kiểng, Huyện Nhà Bè

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

24/6/2025 22/07/2025

10 04/7/2025
H29.109-

250616-0463

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC BẠN HỮU

C4-6 KHU DÂN CƯ 

COTEC, ẤP 1, Xã Phú 

Xuân, Huyện Nhà Bè

Dịch vụ ăn uống ( 

Cửa hàng )
24/6/2025 22/07/2025

11 04/7/2025
H29.109-

250521-0343
HỘ KINH DOANH ΡΑΡΑΧOT

Số 427 Nguyễn Thị 

Thập, Phường Tân 

Phong, Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (CỬA 

HÀNG)

27/6/2025 25/07/2025

12 04/7/2025
H29.109-

250620-0148

HỘ KINH DOANH HEO 

QUAY TỨ QUÝ

Số 67 đường Phạm Hữu 

Lầu, Phường Phú Mỹ, 

Quận 7

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (bán bánh 

mì thịt)

27/6/2025 25/07/2025

13 04/7/2025
H29.109-

250606-0028

CÔNG TY  CỔ PHẦN CÔNG 

NGHỆ XANH TOPTEN

Số 27, Đường số 17, 

Phường Bình Hưng Hoà 

A, Quận Bình Tân

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 

chuyên doanh

24/6/2025 22/07/2025

14 04/7/2025
H29.109-

250611-0175

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 57- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Shop 10, Trung tâm 

Thương mại Big C An 

Lạc, số 1231 Quốc lộ 

1A, Phường Bình Trị 

Đông B, Quận Bình Tân
Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)

24/6/2025 22/07/2025

15 04/7/2025
H29.109-

250608-0023

CÔNG TY TNHH TM DV 

NHÀ HÀNG HẢI CẢNG

36 Đường số 7, Phường 

An Lạc A, Quận Bình 

Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)

24/6/2025 22/07/2025

16 04/7/2025
H29.109-

250602-0226

HỘ KINH DOANH HỒNG 

TRÀ NGÔ GIA GÒ MÂY

804B Lê Trọng Tấn, 

Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
24/6/2025 22/07/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 04/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 04/7/2025
H29.109-

250615-0037

HỘ KINH DOANH TRƯƠNG 

MINH KHẢI

29 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường 9, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

18 04/7/2025
H29.109-

250626-0448
CÔNG TY TNHH VIMEAT

37 Trần Văn Giáp, 

Phường Hiệp Tân, Quận 

Tân Phú

kinh doanh: thịt, 

trứng.
01/07/2025 16/07/2025

19 04/7/2025
H29.109-

250616-0277

CÔNG TY TNHH GOLDEN 

LOTUS VIETNAM

07 Thủ Khoa Huân, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

20 04/7/2025
H29.109-

250616-0200

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

BÁNH ƯỚT BAN MÊ GIANG 

VƯƠNG 2

10 Tôn Thất Tùng, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

21 04/7/2025
H29.109-

250616-0192

HỘ KINH DOANH CƠM 

TẤM SƯỜN QUE

15M Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

22 04/7/2025
H29.109-

250617-0358

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ 

NGUYỆT NGA

105 Mai Thị Lựu, 

Phường Đa Kao, Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

23 04/7/2025
H29.109-

250625-0423
CÔNG TY TNHH ĐOÀN THỊ

37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1

Sản xuất món ăn, 

thức ăn chế biến 

sẵn; chế biến nước 

sốt; Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng)

01/07/2025 16/07/2025

24 04/7/2025
H29.109-

250624-0376

HỢP TÁC XÃ KINH TẾ 

XANH SÀI GÒN

158/11 Nguyễn Công 

Trứ, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1

Rang, xay, đóng gói 

cà phê; Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống

01/07/2025 16/07/2025

25 04/7/2025
H29.109-

250617-0252

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ELIAS VIỆT NAM

Số C1-00.04 và C1-

00.05 khu thương mại 

tại tầng 1, khu căn hộ tại 

địa chỉ số 49, đường 66, 

Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

26 04/7/2025
H29.109-

250616-0057

HỘ KINH DOANH CRANE 

TEA TÔ NGỌC VÂN

102 Tô Ngọc Vân, 

Phường Linh Tây, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

27 04/7/2025
H29.109-

250618-0206

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

TẠI ESTELLA PLACE - 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM GIA KHÁNH VIỆT 

NAM

L3-02 Tầng 3, Estella 

Place, Số 88 Đường 

Song Hành, Phường An 

Phú, Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

28 04/7/2025
H29.109-

250618-0223

CHI NHÁNH GOPICK-CÔNG 

TY TNHH G-TRADING 

VIETNAM

250 Lương Định Của, 

Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

29 04/7/2025
H29.109-

250618-0159
HỘ KINH DOANH DUYAN

8A Đường số 26, 

Phường Linh Đông, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

30 04/7/2025
H29.109-

250618-0488

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT NÔNG SẢN 

MINH KHANG

54A đường 12, Khu phố 

10, Phường Trường Thọ, 

Thành phố Thủ Đức

Kinh doanh rau, củ, 

quả, nấm, thịt, hải 

sản, trứng

01/07/2025 16/07/2025

31 04/7/2025
H29.109-

250624-0332

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN BƠ BY 

BUTTERMAN

166/41A Thích Quảng 

Đức, Phường 4, Quận 

Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

32 04/7/2025
H29.109-

250623-0194

HỘ KINH DOANH BIA HƠI 

HÀ NỘI 1984

496/72 Dương Quảng 

Hàm, Phường 6, Quận 

Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

33 04/7/2025
H29.109-

250623-0198

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ 

HÀNG AN VUI

50A Trương Quốc 

Dung, Phường 10, Quận 

Phú Nhuận

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 04/7/2025
H29.109-

250618-0051

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CỬA HÀNG VISSAN - CHI 

NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN - TRUNG TÂM 

KINH DOANH CỬA HÀNG 

VISSAN

Số 156-158 Phan Đình 

Phùng, Phường 2, Quận  

Phú Nhuận

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
25/6/2025 23/07/2025

35 04/7/2025
H29.109-

250626-0147

CÔNG TY TNHH GRANDMA 

LU'S

227A, Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, Phường 17, Quận 

Bình Thạnh

Chế biến, kinh doanh 

các sản phẩm chế biến 

từ thịt, cá và sản phẩm 

phối chế có chứa thịt, 

cá (thịt heo xá xíu, 

pate, gà xé, chà bông, 

bò kho, cá ngừ, chả…) 

-	Chế biến, kinh 

doanh các thực phẩm 

từ trứng và sản phẩm 

phối chế có chứa trứng 

(bơ trứng gà, …) -	Chế 

biến, kinh doanh các 

sản phẩm nước uống 

giải khát (nước trà tắc 

chanh dây…)  -	Chế 

biến, kinh doanh các 

sản phẩm từ sữa (phô 

mai…)  -	Chế biến, 

kinh doanh các thực 

phẩm chế biến từ bột 

mì ( bánh mì,…)

01/07/2025 16/07/2025

36 04/7/2025
H29.109-

250625-0157

HỘ KINH DOANH ẨM 

THỰC KIM QUANG

140 Phan Đình Phùng, 

Phường 2, Quận Phú 

Nhuận

chế biến vịt quay 01/07/2025 16/07/2025

37 04/7/2025
H29.109-

250618-0073

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

21 - CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ 

ANH MINH

 Số 53 đường Hồ Tùng 

Mậu, Phường Bến Nghé, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

38 04/7/2025
H29.109-

250618-0119

HỘ KINH DOANH TÂN CÀ 

PHÊ

8/2 LÊ THÁNH TÔN, 

Phường Bến Nghé, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

39 04/7/2025
H29.109-

250619-0197

HỘ KINH DOANH ĂN 

UỐNG LỜI CHÀO

150/35 Nguyễn Trãi, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

40 04/7/2025
H29.109-

250623-0206

CÔNG TY TNHH 

MATCHANDEUL BBQ 

PREMIUM

6-8 Tôn Thất Tùng, 

Phường Bến Thành, 

Quận 1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

41 04/7/2025
H29.109-

250617-0347

CÔNG TY TNHH LẨU BÒ TÍ 

CHUỘT

21 Cống Quỳnh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025

42 04/7/2025
H29.109-

250614-0102

HỘ KINH DOANH WAA 

COFFEE & TEA

355 Trần Hưng Đạo, 

Phường Cầu Kho, Quận 

1

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/6/2025 23/07/2025


